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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2026

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ 
KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI “QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2024/QĐ-UBND CỦA ỦY 

BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2022/ QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU; QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2024/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG” 

(PHỤ LỤC IV - NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN VÀ ĐÀO TẠO)
 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH DỰ THẢO QUYẾT 
ĐỊNH BAN HÀNH 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ 
KỸ THUẬT KHUYẾN 

NÔNG TRÊN ĐỊA 
BÀN THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

THUYẾT MINH
QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2021/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH 
SỐ 18/2022/QĐ-
UBND CỦA ỦY 

BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÀ RỊA - 

VŨNG TÀU

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

Không có nội dung cho 
định  mức  kinh  tế  kỹ 
thuật về nhiệm vụ Đào 
tạo huấn luyện Khuyến 
nông

Không có nội dung 
cho định mức kinh 
tế  kỹ  thuật  về 
nhiệm vụ Đào tạo 
huấn luyện Khuyến 
nông

Nội dung định mức tập 
huấn
Gồm  12  nội  dung  tập 
huấn. Ngoài ra lồng ghép 
trong định mức của 104 
mô hình (chưa cụ thể các 
nội dung về thực hiện tổ 
chức  tập  huấn,  các  lớp 
tập huấn đều có thời gian 

1. Cập nhật, phổ biến các 
nội dung về thể chế, chính 
sách,  pháp  luật  đặc  thù 
phát  triển  nông  nghiệp; 
quản lý sức khỏe đất; canh 
tác bảo vệ môi trường và 
xây dựng hồ sơ tham gia 
chương trình OCOP; Thời 
gian: 01 ngày  (lý thuyết)

Nội dung định mức tập huấn 
Xây dựng định mức dựa vào 
Chương  trình  khuyến  nông 
2026 - 2030 theo Quyết định 
số  154/QĐ-UBND  ngày 
9/1/2026  của  UBND 
TPHCM;  các  mục  yêu  cầu 
chung, định mức lao động áp 
dụng  theo Quyết  định 

DỰ THẢO
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DÂN THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH 
SỐ 18/2022/QĐ-
UBND CỦA ỦY 

BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÀ RỊA - 

VŨNG TÀU
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CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

là  01 ngày) cụ thể như 
sau: 
 1.  Đào tạo  giảng viên 
TOT - 05 ngày, (04 ngày 
lý thuyết; 01 ngày tham 
quan, số lượng 40 người) 
2.  Tập  huấn  nghiệp  vụ 
phương  pháp  chuyển 
giao  tiến  bộ  kỹ  thuật 
trong  sản  xuất  nông 
nghiệp  -  03  ngày,  (02 
ngày lý thuyết; 01 ngày 
tham quan, số lượng 40 
người)
3. Tập huấn quản lý dự 
án sản xuất nông nghiệp 
-  03  ngày,  (02  ngày  lý 
thuyết;  01  ngày  tham 
quan, số lượng 50 người)
4.  Tập  huấn  nâng  cao 
năng  lực  cho  cán  bộ 
HTX  nông  nghiệp (02 
ngày lý thuyết; 01 ngày 
tham quan, số lượng 20 

726/QĐ-BNN-KN  ngày 
24/02/2022;  phần   học  liệu, 
vật tư và máy móc thiết bị đều 
áp  dụng  theo  Quyết  định 
1390/QĐ-BNN-KN  ngày 
20/4/2026; kế thừa một số nội 
dung  của  Quyết  định  số 
29/2024/QĐ-UBND  của  Ủy 
ban  nhân  dân  Tỉnh  Bình 
Dương;  Quyết  định  số 
64/2021/QĐ-UBND  của  Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh.
Đối  tượng:  Dùng chung cho 
tập huấn là đối tượng chuyển 
giao công nghệ và đối tượng 
nhận chuyển giao công nghệ 
(theo khoản 1, khoản 2 Điều 5 
Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 
24/5/2018 của Chính phủ) bao 
gồm Cán bộ khuyến nông, cán 
bộ kỹ thuật về  nông nghiệp, 
khuyến nông  viên, nông dân, 
thành viên Tổ Hợp tác, Hợp 

2. Tập huấn: Chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật mới (lĩnh 
vực giống cây trồng, vật  
nuôi, thủy sản, quy trình  
canh tác, công nghệ sau  
thu  hoạch,  quản  lý  sinh  
vật gây hại, quản lý truy  
xuất nguồn gốc,  cấp mã 
số vùng trồng, ứng dụng 
công  nghệ  cao,  nông 
nghiệp  sinh  thái,  nông 
nghiệp  hữu  cơ,  kinh  tế  
tuần  hoàn,  phát  triển 
vùng  nguyên  liệu,  nông 
nghiệp theo chuỗi liên kết 
giá  trị,  tiêu  chí  về  chất  
lượng  cây  con  giống  và  
sản  phẩm  nông  nghiệp 
sạch  xuất  khẩu,  công 
nghiệp  sinh  học  ngành 
nông nghiệp, chuyển đổi 
số,…); Thời gian: 01 ngày
 (lý thuyết)
3.  Tập  huấn:  Phương 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH DỰ THẢO QUYẾT 
ĐỊNH BAN HÀNH 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ 
KỸ THUẬT KHUYẾN 

NÔNG TRÊN ĐỊA 
BÀN THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

THUYẾT MINH
QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2021/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH 
SỐ 18/2022/QĐ-
UBND CỦA ỦY 

BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÀ RỊA - 

VŨNG TÀU

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

người)
5.  Tập  huấn  phương 
pháp,  kỹ  năng  truyền 
thông  trong  hoạt  động 
sản xuất  nông nghiệp - 
03  ngày,  (02  ngày  lý 
thuyết;  01  ngày  tham 
quan, số lượng 30 người)
6. Tập huấn tổ chức sản 
xuất liên kết sản xuất - 
03  ngày,  (02  ngày  lý 
thuyết;  01  ngày  tham 
quan, số lượng 40 người)
7. Tập huấn chuỗi giá trị, 
cấp mã vùng sản xuất - 
02  ngày,  (1,5  ngày  lý 
thuyết;  0,5  ngày  tham 
quan, số lượng 30 người) 
(bổ sung thêm đối tương 
dùng cho  cả  nông  dân, 
chủ  trang  trại,  tổ  viên 
hợp  tác,  thành  viên 
HTX)
8. Tập huấn qui trình sản 

pháp,  nghiệp  vụ  và  kỹ 
năng  khuyến  nông 
(Phương  pháp  tổ  chức 
tập huấn, tư vấn dịch vụ 
khuyến nông tiếp cận thị  
trường, marketing tiếp thị 
sản  phẩm;  hướng  dẫn 
thực  hành  trên  đồng 
ruộng; quản lý, xây dựng 
và  nhân  rộng  mô  hình  
khuyến  nông;  kỹ  năng 
giảng dạy, kỹ năng truyền 
thông,  thảo  luận  nhóm, 
thực hành,  sử dụng các  
công  cụ  trực  quan,  mô  
hình; thiết kế bài giảng,  
video  clip...);  Thời  gian: 
02 ngày

tác xã…
- Thống  nhất  số  lương 
người/lớp học là 30 người
Một số nội dung tập huấn phân 
theo  nhóm  có  thể  vận  dụng 
nếu có phát sinh nội dung mới:
1. Cập nhật, phổ biến các nội 
dung về thể chế, chính sách, 
pháp  luật  đặc  thù  phát  triển 
nông nghiệp
2. Tập huấn: Chuyển giao tiến 
bộ kỹ thuật mới
3.  Tập  huấn:  Phương  pháp, 
nghiệp vụ và kỹ năng khuyến 
nông

4.  Đào  tạo  giảng  viên 
khuyến nông; Thời gian: 
05 ngày  (lý  thuyết, 
thực hành)

4. Đổi tên từ nội dung “Đào tạo 
giảng  viên  TOT”  của  Quyết 
định  số  29/2024/QĐ-UBND 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương;  áp  dụng  nội  dung  ở 
Quyết  định  1390/QĐ-BNN-
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH DỰ THẢO QUYẾT 
ĐỊNH BAN HÀNH 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ 
KỸ THUẬT KHUYẾN 

NÔNG TRÊN ĐỊA 
BÀN THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

THUYẾT MINH
QUYẾT ĐỊNH SỐ 
64/2021/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH 
SỐ 18/2022/QĐ-
UBND CỦA ỦY 
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TỈNH BÀ RỊA - 
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QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

xuất an toàn (VietGAP) 
(Thời gian: 02 ngày gồm 
lý thuyết thực hành: 1.5 
ngày;  thăm  quan  mô 
hình:  0.5  ngày,  30 
người/lớp).
9. Tập huấn chuyển giao 
công  nghệ  trong  dự  án 
phát triển sản xuất nông 
nghiệp.  (Thời  gian:  01 
ngày  (lý  thuyết  thực 
hành: 01 ngày, 30 người)
10.  Tập huấn nhân rộng 
công  nghệ  dự  án  phát 
triển  sản  xuất  nông 
nghiệp (Thời  gian:  02 
ngày gồm lý thuyết thực 
hành:  1.5  ngày;  tham 
quan mô hình: 0.5 ngày; 
viên 30 người/lớp)
11.  Tập  huấn  chuyển 
giao kỹ thuật cho cán bộ 
kỹ thuật  sản  xuất  nông 
nghiệp (Thời  gian:  02 

KN ngày 20/4/2026
5. Tập huấn Phát triển thị 
trường  và  vùng  nguyên 
liệu đạt chuẩn; Thời gian: 
02 ngày (lý  thuyết,  thực 
hành)

5.  Áp  dụng  nội  dung  theo 
Quyết  định  1390/QĐ-BNN-
KN ngày 20/4/2026

6. Tập huấn quản lý, 
triển khai thực hiện dự 
án khuyến nông;  Thời 
gian: 02 ngày (lý  thuyết, 
thực hành)

6.  Áp  dụng  nội  dung  theo 
Quyết  định  1390/QĐ-BNN-
KN ngày 20/4/2026

7. Tập  huấn  Chuyển 
giao  công  nghệ  trong 
nông  nghiệp  và  môi 
trường;  Thời  gian: 02 
ngày  (lý  thuyết,  thực 
hành)

7.  Áp  dụng  nội  dung  theo 
Quyết  định  1390/QĐ-BNN-
KN ngày 20/4/2026

8.  Tập  huấn  nâng  cao 
năng lực cho cán bộ HTX 
nông nghiệp; Thời gian: 
Thời gian: 02 ngày  (lý 
thuyết, thực hành)

8. Tên lớp Kế thừa Quyết định 
số  29/2024/QĐ-UBND  của 
Ủy ban nhân  dân  tỉnh  Bình 
Dương

9. Tập huấn các nội dung 
mới theo xu thế phát triển 

9. Bổ sung mới phù hợp với 
xu thế hiện nay, nội dung chủ 
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ngày gồm lý thuyết thực 
hành:  1.5  ngày;  thăm 
quan mô hình: 0.5 ngày; 
30 người/lớp)
12.  Tập  huấn  tư  vấn 
trong  sản  xuất  nông 
nghiệp,  khuyến  nông 
(Thời gian: 01 ngày gồm 
lý thuyết thực hành: 01 
ngày; 45 người/lớp)

- Bố cục: 02 phần
a) Định mức lao động
b)  Định  mức  học  liệu, 
vật tư
- Thời gian: 02-05 ngày
Lồng  ghép  trong  định 
mức 104 mô hình (chưa 
cụ thể các nội  dung về 
thực  hiện  tổ  chức  tập 
huấn,  các  lớp  tập  huấn 
đều  có  thời  gian  là  01 
ngày) cụ thể như sau: 
- Nhóm  mô  hình  lĩnh 

của ngành, đáp ứng nhu 
cầu thị trường (giới thiệu 
ứng dụng công nghệ cao  
và  chuyển  đổi  số;  nông 
nghiệp  tuần  hoàn,  truy 
xuất  nguồn  gốc  và  cấp  
mã  vùng  trồng;  công 
nghệ sau thu hoạch, quản 
lý chuỗi cung ứng nông  
sản  từ  sản  xuất,  thu  
hoạch,  sơ  chế,  vận 
chuyển,  bảo  quản,vận 
chuyển, chế biến và tiêu  
thụ sản phẩm; quản lý du 
lịch sinh thái,… cho các  
lĩnh vực trồng trọt, chăn 
nuôi và thủy sản..); Thời 
gian: 01 ngày  (lý thuyết)

yếu giới thiệu nên thời lượng 
1 ngày

10.  Tập  huấn  Quản  lý 
môi  trường  trong  nhà 
màng;  phòng  tránh  và 
giảm  nhẹ  thiệt  hại  do 
thiên  tai,  dịch  hại;  Thời 
gian: 01 ngày  (lý thuyết)

10. Bổ sung mới phù hợp với 
xu thế hiện nay
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vực  trồng  trọt  (Cây  ăn 
quả;  Cây  công  nghiệp; 
Cây  rau;  Nấm  ăn;  Cây 
lương  thực;  Hoa,  cây 
cảnh; Nhóm cây khác): 52 
mô hình tương ứng 52 lớp 
lớp  tập  huấn  với  thời 
lượng 01 ngày.

- Nhóm  mô  hình  lĩnh 
vực  lâm  nghiệp:  15  mô 
hình tương ứng 15 lớp lớp 
tập huấn với thời lượng 01 
ngày.

- Nhóm  mô  hình  lĩnh 
vực  chăn  nuôi:  21  mô 
hình tương ứng 21 lớp lớp 
tập huấn với thời lượng 01 
ngày.

- Nhóm  mô  hình  lĩnh 
vực  thủy  sản:  16  mô 
hình tương ứng 16 lớp 
lớp  tập  huấn  với  thời 
lượng 01 ngày.

11. Tập huấn về tổ chức 
sản xuất liên kết sản xuất, 
tiêu thụ sản phẩm; Thời 
gian: 01 ngày  (lý thuyết)

11. Tên lớp kế thừa Quyết định 
số 29/2024/QĐ-UBND của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Dương

12.  Tập  huấn  chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật  các 
đối  tượng cây  trồng 
(nông,  lâm  nghiệp)  vật 
nuôi (heo, bò, chim, ong, 
…), thủy hải sản của địa 
phương;  Thời  gian: 01 
ngày (lý thuyết)

Lớp 1 ngày dùng cho các nội 
dung tập huấn trong 104 mô 
hình  của  Quyết  định  số 
29/2024/QĐ-UBND  của  Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Tập  huấn  chuyển  giao 
ứng dụng công nghệ cao, 
công  nghệ  sinh  học,  kỹ 
thuật tiên tiến trong trồng 
trọt/chăn  nuôi/thủy  sản; 
Thời  gian: 04 ngày (lý 
thuyết, thực hành)

13. Bổ sung mới phù hợp với 
xu thế hiện nay

13. Tập huấn kỹ thuật chăn 
nuôi bò thịt lai giống ngoại; 
Thời  gian: 04 ngày (lý 
thuyết, thực hành)

14. Bổ sung nội dung mới các 
mục yêu cầu chung, định mức 
lao động

15. Tập huấn về kinh tế Bổ sung nội dung mới
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH DỰ THẢO QUYẾT 
ĐỊNH BAN HÀNH 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ 
KỸ THUẬT KHUYẾN 

NÔNG TRÊN ĐỊA 
BÀN THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

THUYẾT MINH
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CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH 
SỐ 18/2022/QĐ-
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BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÀ RỊA - 

VŨNG TÀU

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

tuần hoàn trong sản xuất 
nông  nghiệp;  Thời  gian: 
04 ngày  (lý  thuyết,  thực 
hành)
16. Tập huấn chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật mới  các 
đối tượng cây trồng, vật 
nuôi,  thủy  sản  của  địa 
phương  (tổ  hợp  khẩu 
phần  thức  ăn,  kỹ  thuật 
nuôi trồng nấm…);  Thời 
gian: 02 ngày  (lý  thuyết, 
thực hành)

Bổ sung nội dung mới 

17. Tập huấn chuyển giao 
tiến  bộ  kỹ  thuật  trong 
trồng  trọt,  chăn  nuôi  và 
thủy  sản  (quy  trình 
VietGAP,  VietGHAP, 
ứng  dụng  kỹ  thuật 
mới….)  - Mã sản phẩm:  
HCMĐT017  Thời  gian: 
04 ngày (lý  thuyết,  thực 
hành)

17. Trên cơ sở kế thừa lớp Tập 
huấn qui trình sản xuất an toàn 
(VietGAP) của  Quyết định số 
29/2024/QĐ-UBND  của  Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Dương, 
nội dung của Quyết định   số 
154/QĐ-UBND  ngày 
9/1/2026 của UBND TPHCM
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH DỰ THẢO QUYẾT 
ĐỊNH BAN HÀNH 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ 
KỸ THUẬT KHUYẾN 

NÔNG TRÊN ĐỊA 
BÀN THÀNH PHỐ HỒ 
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CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

18. Tập huấn về sản xuất 
các đối  tượng sản phẩm 
đặc trưng, OCOP của địa 
phương;  Thời  gian: 01 
ngày (lý thuyết)

Bổ sung mới phù hợp với xu 
thế hiện nay

19. Phòng trừ dịch bệnh 
đối với cây trồng (lâm 
nông nghiệp),  vật  nuôi 
(heo,  bò,  gà,  chim, 
ong…)  và  thủy  sản; 
Thời gian: 02 ngày (lý 
thuyết, thực hành)

19. Bổ sung mới phù hợp với 
xu thế hiện nay

20. Tập huấn chuỗi giá 
trị,  cấp  mã  vùng  sản 
xuất; Thời gian: 02 ngày 
(lý thuyết, thực hành)

20. Tên lớp Kế thừa Quyết định 
số 29/2024/QĐ-UBND của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Dương

21. Tập huấn chuyển giao 
công nghệ trong dự án 
phát triển sản xuất nông 
nghiệp;  Thời  gian: 01 
ngày (lý thuyết)

21. Tên lớp Kế thừa Quyết định 
số 29/2024/QĐ-UBND của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Dương

22. Tập huấn nhân rộng 
công  nghệ  dự  án  phát 
triển  sản  xuất  nông 

22. Tên lớp Kế thừa Quyết định 
số 29/2024/QĐ-UBND của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Dương
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH DỰ THẢO QUYẾT 
ĐỊNH BAN HÀNH 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ 
KỸ THUẬT KHUYẾN 

NÔNG TRÊN ĐỊA 
BÀN THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

THUYẾT MINH
QUYẾT ĐỊNH SỐ 
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HỒ CHÍ MINH
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CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

nghiệp;  Thời  gian: 02 
ngày (lý  thuyết,  thực 
hành)
23. Tập huấn tư vấn trong 
sản  xuất  nông  nghiệp, 
khuyến nông;  Thời  gian: 
01 ngày (lý thuyết)

23. Tên lớp kế thừa Quyết định 
số 29/2024/QĐ-UBND của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Dương

24.  Tập huấn sản xuất 
nông nghiệp giảm phát 
thải gắn với tăng t rưởng 
xanh  và  phát  triển  bền 
vững; Thời gian: 02 ngày 
(lý thuyết, thực hành)

24. Bổ sung mới phù hợp với 
xu thế hiện nay

25. Tập huấn Ứng dụng 
công nghệ số trong hoạt 
động khuyến nông; Thời 
gian: 02 ngày  (lý  thuyết, 
thực hành)

 25.  Áp  dụng  nội  dung  tại 
Quyết  định  1390/QĐ-BNN-
KN ngày 20/4/2026 

26. Đào  tạo  nghề  nông 
nghiệp  dưới  03  tháng; 
Thời  gian:  15  ngày  (Lý 
thuyết  03  ngày;  thực 
hành: 12 ngày, 1 chuyến 
tham quan theo định mức 

26 .  Đào  tạo  cho  đối  tượng 
nhận chuyển giao công nghệ 
(theo  khoản  2  Điều  5  Nghị 
định  số  83/NĐ-CP  ngày 
24/5/2018 của Chính phủ)
 Xây dựng định mức dựa vào 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH DỰ THẢO QUYẾT 
ĐỊNH BAN HÀNH 
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KỸ THUẬT KHUYẾN 
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CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH 
SỐ 18/2022/QĐ-
UBND CỦA ỦY 
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TỈNH BÀ RỊA - 

VŨNG TÀU

QUYẾT ĐỊNH SỐ 
29/2024/QĐ-UBND 

CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

Mã  sản  phẩm:   
HCMĐT28)

Quyết định số 726/QĐ-BNN-
KN ngày 24/02/2022 của Bộ 
Nông nghiệp. 
Bố cục: 05 phần nhằm rõ hơn 
công tác tổ chức lớp tập huấn
- Thời gian đào tạo: 15 ngày 
trong đó 3 ngày lý thuyết và 12 
ngày thực hành là phù hợp, Tại 
Khoản  7  Điều  3  Thông  tư 
43/2015/BLĐTBXH  ngày 
20/10/2015 của Bộ Lao động 
và  Thương  binh  xã  hội  Quy 
định về đào tạo thường xuyên : 
Thời  gian  khóa  học  (từ  khi 
khai giảng đến khi bế giảng) 
dưới 03 tháng; khoản 1 Điều 9 
“Thời gian đào tạo đối với các 
chương trình đào tạo thường 
xuyên quy định tại Thông tư 
này được thực hiện theo yêu 
cầu của từng chương trình đào 
tạo, trong đó thời gian thực học 
thực hành nghề tối thiểu chiếm 
80% tổng thời gian khóa học”; 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH DỰ THẢO QUYẾT 
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DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

Mặc khác, theo Quyết định số 
3560/QĐ-UBND  ngày 
15/10/2021 của UNBD Thành 
phố  HCM  nhóm  nghề  nông 
nghiệp dưới 03 tháng có thời 
lượng từ 100-150 giờ. Vì vậy 
chọn thời gian 15 ngày trong 
đó 3 ngày lý thuyết và 12 ngày 
thực hành là phù hợp (15 ngày 
x 8 giờ = 120 giờ đáp ứng theo 
Quyết  định  số  3560/QĐ-
UBND  ngày  15/10/2021  của 
UNBD Thành phố HCM và tỷ 
lệ 03 ngày lý thuyết : 12 ngày 
thực hành, đáp ứng  thời gian 
thực học  thực hành nghề tối 
thiểu  chiếm  80%  tổng  thời 
gian khóa học theo Thông tư 
43/2015/BLĐTBXH)
-  Số  lượng  người  học:  Tại 
điểm a khoản 1 Điều 10 Thông 
tư  43/2015/BLĐTBXH,  số 
lượng tối đa 35 học viên nên 
chọn  20  là  phù  hợp  với  số 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH DỰ THẢO QUYẾT 
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DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

lượng học nghề.
27 .  Tham quan học tập 
theo lớp nghề; Thời gian: 
03 ngày

27. Tham quan theo lớp nghề 
Thực hiện định mức tương tự 
như  Quyết  định  số  726/QĐ-
BNN-KN  ngày  24/02/2022 
của Bộ Nông nghiệp; Áp dụng 
nội dung này ở QĐ 1390/QĐ-
BNN-KN ngày 20/4/2026, số 
lượng 25 người (trong khi lớp 
học 20 người) là do có sự kết 
hợp với đối tượng chuyển giao 
công  nghệ  (cán  bộ  khuyến 
nông…)  nâng  cao,  tiếp  cận 
thêm  các  mô  hình  tiên  tiến 
phục vụ công tác hiệu quả hơn.

28. Xây dựng tài liệu đào 
tạo khuyến nông 

Áp dụng nội  dung  tại  Quyết 
định  số  726/QĐ-BNN-KN 
ngày 24/02/2022 của Bộ Nông 
nghiệp  vận  dụng  Khoản  1,2 
Điều  6,  Thông  tư  số 
03/2023/TT-BTC của Bộ Tài 
chính: Quy định lập dự toán, 
quản lý sử dụng và quyết toán 
kinh phí ngân sách nhà nước 

29. Xây dựng tài liệu tập 
huấn khuyến nông 
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DÂN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ Có sự khác biệt 
về định mức lao động cho tài 
liệu đào tạo và tập huấn vì thời 
lượng giảng dạy của đào tạo 
nghề là 15 ngày; của tập huấn 
từ 1 - 4 ngày.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG


	Không có nội dung cho định mức kinh tế kỹ thuật về nhiệm vụ Đào tạo huấn luyện Khuyến nông

